
STT Lớp Họ và tên PHHS Họ và tên HS Số điện thoại Nghề nghiệp

1 6/1 Lê Thị Kim Oanh Lê Khôi Nguyên 0384898394 Buôn bán

2 6/2 Trương Minh Trãi Trương Trần Mai Thy 0919973869 Kinh doanh

3 6/3 Lê Anh Thư Lê Nguyễn Nhật Hào 035348464 Nội trợ

4 6/4 Lâm Chí Thanh Lâm Chí Bảo 0908075151 Công nhân

5 6/5 Mai Thanh Tuyền Mai Hoàng Gia Toàn 0948955646 Buôn bán

6 6/6 Hồ Ngọc Duy Trương Hồ Đức Minh 0907235372 Văn phòng

7 6/7 Nguyễn Thị Kim Lợi Huỳnh Thị Yến Nhi 0937903265 Công nhân

8 6/8 Phương Văn Bé Phương Hồng Nhi 0968770174 Tài xế

9 6/9 Hoàng Ngọc Duy Hoàng Ngọc Bảo 0972219410 Kinh doanh

10 7/1 Trần Thị Ngọc Điệp Phan Ngọc Bảo Thy 0907830763 Giáo viên

11 7/1 Lê Trung Kiên Lê Như Hoàn 0909250154 Lao động tự do UV

12 7/2 Trần Quốc Cường Em Trần Nguyễn Tường Vy 0392991007 Nhân viên kỹ thuật

13 7/3 Trần Văn Thân Trần Khánh Duy 0908371545 Kinh doanh

14 7/4 Lê Thị Thành Huỳnh Lê Hải Yến 0938105899 Công nhân

15 7/5 Nguyễn Thị Kiều Phương Trần Nguyễn Bảo Trân 0909872127 Kinh doanh

16 7/6 Nguyễn Thúy Ngân Lê Trung Hiếu 0974367981 Buôn bán

17 7/7 Trần Thị Thúy Trần Gia Bảo 0396592187 Buôn bán

18 7/8 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Phương Uyên 0385750381 Kế toán

19 7/9 Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Trần Thanh Trúc 0909113261 Buôn bán

20 8/1 Nguyễn Hà Phương Tô Minh Quân 0981750031 Nội trợ

21 8/2 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Tuyết Nhi 0336578912 Công nhân

22 8/3 Trần Minh Nguyệt Nguyễn Anh Thư 0366980698 Nhân viên

23 8/4 Huỳnh Thị Thùy Dương Huỳnh Thành Tài 0962435363 Buôn bán

24 8/5 Trương Văn Sâm Trương Tuấn Sang 0937464822 Điện tử

25 8/6 Mai Thanh Tuấn Mai Thanh Tuyền 0973676766 Tự do

26 8/7 Nguyễn Xuân Mai Nguyễn Ngọc Minh Anh 0977878826 Buôn bán UV

27 8/7 Lê Tấn Hải Lê Mai Tấn Đạt 0918577345 Bác sĩ TB

28 8/8 Ngô Thị Hằng Phạm Ngô Gia Ngân 0373713246 Kế toán

29 8/9 Phạm Thúy Ngà Phan Phạm Trâm Anh 0965843585 Thợ may

30 8/10 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Lê Thùy Trang 0934702020 Buôn bán

31 9/1 Trần Hồng Nga Phan Quỳnh Như 0344278215 Buôn bán

32 9/2 Lê Thị Lâm Nguyễn Lê Phúc 0339308205 Nội trợ

33 9/3 Lê Thị Cúc Đinh Hoàng An 0374354240 Nội trợ

34 9/4 Nguyễn Thị Anh Đào Đặng Khánh Như 0977478382 Nội trợ

35 9/5 Mai Thị Ngọc Hạnh Phạm Mai Tuấn Kiệt 0934345209 Nội trợ

36 9/6 Đinh Xuân Doanh Đinh Bảo Hân 0973866989 Kinh doanh PB

37 9/7 Trần Trương Thông Trần Gia Quy 0906552552 Kinh doanh

38 9/8 Lê Thị Ái Nữ Bùi Lê Nhân 0915783724 Dược sĩ PB

39 9/9 Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Đình Hoàng 0909584768 Kinh doanh

Tổng danh sách có 39 PHHS.

UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG THCS TÂN THÔNG HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Tân Thông Hội, ngày 09 tháng 10 năm 2022

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023


